
 

Phụ lục III 

BIỂU MẪU ÁP DỤNG CHO VIỆC THẨM ĐỊNH KINH PHÍ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định:     /2024/QĐ-UBND, ngày   /  /2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu) 

 

 

1. B3-1a-BBTĐĐT/ĐA: Biên bản họp thẩm định kinh phí đề tài/đề án khoa học 

cấp tỉnh và phụ lục kèm theo. 

2. B3-1b-BBTĐDA: Biên bản họp thẩm định kinh phí dự án cấp tỉnh và Phụ lục 

kèm theo 

3. B3-3-GTTĐKP: Báo cáo giải trình ý kiến Tổ thẩm định kinh phí của Tổ chức chủ 

trì nhiệm vụ.  

4. B3-4-QĐPDKP: Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, 

kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Biểu B3-1a-BBTĐĐT/ĐA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỔ THẨM ĐỊNH KINH PHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN HỌP THẨM ĐỊNH KINH PHÍ 

ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN KH&CN CẤP TỈNH 

 

A. Thông tin chung 

1. Tên đề tài/đề án: 

.................................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

Mã số(nếu có)Thuộc:  

Độc lập 

- Khác: 

2. Tổ chức chủ trì: 

3. Chủ nhiệm đề tài/đề án: 

4. Địa điểm và thời gian họp Tổ thẩm định: 

- Địa điểm:........................................................ 

- Thời gian:...... giờ, ngày........ tháng...... năm............. 

5. Số thành viên có mặt trên tổng số thành viên:....../..... 

Vắng mặt: người;  Họ và tên:.......................................... 

6. Đại biểu tham dự: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

B. Kết luận của Tổ thẩm định 

1. Về dự toán kinh phí: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

2. Về thời gian thực hiện nhiệm vụ: 

................................................................................................................................... 

3. Về tổng kinh phí cần thiết: ...................... triệu đồng 

Trong đó: 

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước ......................................... triệu đồng 

- Kinh phí từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: ............................. triệu đồng 

4. Dự kiến kinh phí theo các khoản chi: 



 

Đơn vị: triệu đồng 
 

 

Số 

TT 

 

Nội dung các 

khoản chi 

 

Tổng 

kinh 

phí 

Ngân sách nhà 

nước 

Kinh phí 

ngoài 

ngân sách 

nhà nước 

 

Ghi 

chú Kinh 

phí 

Kinh phí 

khoán chi 

theo quy 

định 

1 Thù lao thực hiện hiệm vụ      

 

2 

Kinh phí thuê chuyên gia 

trong và ngoài tỉnh 

     

3 Nguyên vật liệu, năng 

lượng 

     

4 Thiết bị, máy móc      

5 Xây dựng, sửa chữa nhỏ      

6 Chi khác: 

Trong đó: chi đoàn ra 

     

 Tổng cộng      

C. Kiến nghị: 

1. Phương thức thực hiện: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng (trong đó kinh phí thuê chuyên gia ....... ). 

 Khoán từng phần, trong đó: 

- Kinh phí ngân sách nhà nước khoántriệu đồng (trong đó kinh phí thuê chuyên 

gia); 

- Kinh phí ngân sách nhà nước không khoán:triệu đồng. 

2. Các kiến nghị khác (nếu có): 

.................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………….  

Biên bản được lập xong lúc....... giờ, ngày...... tháng...... nămvà đã được Tổ 

thẩm định nhất trí thông qua. 

 

Tổ trưởng Tổ phó 

 

 

 

 

 

Thành viên Thành viên Thành viên 

 

 



 

Các ý kiến của thành viên tổ thẩm định 

(Thư ký Tổ thẩm định ghi đầy đủ ý kiến nhận xét của từng thành viên tổ thẩm định) 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

THƯ KÝ TỔ THẨM ĐỊNH 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN THEO Ý KIẾN CỦA TỔ THẨM ĐỊNH 

(Kèm theo Biên bản họp Tổ thẩm định) 

Đơn vị: triệu đồng 
 

 

 

Số 

TT 

 

 

 

Nội dung các khoản chi 

 

Kinh phí theo ý kiến Tổ thẩm định 
Kinh phí đề xuất trước thẩm 

định kinh phí 

Ngân sách nhà nước  

Ngoài ngân sách 

nhà nước 

 

Ngân sách 

nhà nước 

 

Ngoài ngân sách 

nhà nước 
 

Kinh phí 
Trong đó, 

khoán chi 

1 Thù lao theo các chức danh thực hiện nhiệm 

vụ 

     

2 Thuê chuyên gia 

- Trong tỉnh 

- Trong nước 

     

3 Nguyên, vật liệu, năng lượng      

4 Thiết bị, máy móc      

5 Xây dựng, sửa chữa nhỏ      

6 Chi khác      

 Tổng cộng      

(*) Các căn cứ xây dựng dự toán: liệt kê các quyết định phê duyệt định mức, văn bản hướng dẫn,… 



 

CHI TIẾT CÁC KHOẢN CHI 

Khoản 1a. Thù lao theo các chức danh thực hiện nhiệm vụ 

Đơn vị tính: triệu đồng 
 

 

Số 

TT 

 

 

Chức danh 

 

Tổng số 

người 

 

Tổng số 

công quy 

đổi 

Kinh phí theo ý kiến của Tổ 

thẩm định 

Kinh phí đề xuất trước 

thẩm định kinh phí 

Ngân sách 

nhà nước 

Ngoài ngân sách 

nhà nước 

Ngân sách 

nhà nước 

Ngoài ngân sách 

nhà nước 

1 Chủ nhiệm đề tài/đề án       

2 Thành viên chính       

3 Thư ký khoa học       

4 Thành viên       

5 Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ       

6 Lao động phổ thông hỗ trợ thực 

hiện các nội dung nghiên cứu 

      

Cộng:       



 

DỰ TOÁN CHI TIẾT THÙ LAO THEO CÁC CHỨC DANH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

 

Đơn vị tính: triệu đồng 
 

 

Số 

TT 

 

Nội dung công việc1 

Kinh phí theo ý kiến của Tổ thẩm định 
Kinh phí đề xuất trước thẩm định 

kinh phí 

Ngân sách nhà 

nước 

Ngoài ngân sách 

nhà nước 
Ngân sách nhà nước 

Ngoài ngân sách 

nhà nước 

1 Nội dung 1     

 1.1. Công việc 1:     

 1.2. Công việc 2:     

 …..     

2 Nội dung 2     

 2.1. Công việc 1:     

 2.2. Công việc 2:     

 2.3. Công việc 3     

 …..     

…. ……………     

7 Nội dung n     

 n.1. Công việc 1:     

 n.2. Công việc 2:     

 n.3. Công việc 3     

 …..     

 Cộng:     

1. Theo nội dung của Dự toán đưa ra thẩm định. Các đầu mục công việc được dự toán dưới 1 cấp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Khoản 1b. Thuê chuyên gia (nếu có) 
Đơn vị tính: triệu đồng 

 

 

 

 

Số 

TT 

 

 

Họ và tên, học 

hàm, học vị 

 

 

 

Quốc 

tịch 

 

 

 

Thuộc tổ 

chức 

 

 

 

Nội dung thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

quy 

đổi 

(tháng) 

 

Mức 

lương 

tháng 

theo 

hợp 

đồng 

Kinh phí theo ý kiến 

của Tổ thẩm định 

Kinh phí đề xuất 

trước thẩm định kinh 

phí 

Ngân 

sách nhà 

nước 

Ngoài 

ngân sách 

nhà nước 

 

Ngân sách 

nhà nước 

Ngoài ngân 

sách nhà 

nước 

I 

Chuyên gia trong 

tỉnh 

     

 
  

 

1  
         

…..  
         

…..  
         

II 
Chuyên gia trong 

nước 

         

1  
         

…..  
         

…..  
         



 

 

Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng 
Đơn vị: triệu đồng 

 

 

 

Số 

TT 

 

 

Nội dung 

 

 

Đơn vị 

đo 

 

 

Số 

lượng 

 

 

Đơn 

giá 

 

 

Thành 

tiền 

Kinh phí theo ý kiến của Tổ 

thẩm định 

Kinh phí đề xuất trước 

thẩm định kinh phí 

Ngân sách nhà nước Ngoài ngân 

sách nhà 

nước 

 

Ngân sách 

nhà nước 

Ngoài ngân 

sách nhà nước 
Kinh phí Trong đó, 

khoán chi 

I Nội dung 1          

I.1 Công việc 1          

1 Nguyên, vật liệu          

1.1 …          

1.2 …          

… …          

2 Năng lượng, nhiên liệu          

2.1 Than          

2.2 Điện kW/h         

2.3 Xăng, dầu          

2.4 Nhiên liệu khác          

3 Dụng cụ, phụ tùng, vật 

rẻ tiền mau hỏng 

         

3.1 …          

3.2 …          

… …          

4 Nước m3         

I.2 Công việc 2          

1 Nguyên, vật liệu          

1.1 …          

… …          

4 Nước m3         

II Nội dung 2          



 

II. 1 Công việc 1          

1 Nguyên, vật liệu          

1.1 …          

… …          

4 Nước m3         

… …          

Cộng          
 

1. Trường hợp đã có định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ban hành: 

- Dự toán nguyên vật liệu, năng lượng được xây dựng căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật do... ban hành tại các văn bản... và 

báo giá kèm theo. 

- Số kinh phí đề nghị khoán chi được tính theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 

ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 

2. Trường hợp chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ban hành thì dự toán được xây dựng 

trên cơ sở dự trù mức tiêu hao thực tế cho các nội dung, báo giá và không được đề nghị mức khoán chi. 



 

Khoản 3. Thiết bị, máy móc 

Đơn vị: triệu đồng 
 

 

Số 

TT 

 

 

Nội dung 

 

Số 

lượng 

 

 

Đơn giá 

Kinh phí theo ý kiến của Tổ 

thẩm định 

Kinh phí đề xuất trước thẩm định 

kinh phí 

Ngân sách 

nhà nước 

Ngoài ngân sách 

nhà nước 
Ngân sách nhà nước 

Ngoài ngân sách nhà 

nước 

I Thiết bị hiện có của tổ chức chủ trì 

tham gia thực hiện đề tài/đề án5 

      

…………..       

…………..       

II Thiết bị, máy móc điều chuyển 

từ tổ chức khác đến 

      

…………..       

III Khấu hao thiết bị6       

VI Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời 

gian thuê) 

      

 ………………       

IV Thiết bị công nghệ mua mới       

 ………………       

V Vận chuyển lắp đặt       

VI Bảo dưỡng, sửa chữa       

Cộng     

 

5 Chỉ ghi tên thiết bị và giá trị còn lại, không cộng vào tổng kinh phí. 
6 Chỉ khai mục này khi tổ chức chủ trì là doanh nghiệp. 



 

Khoản 4. Xây dựng, sửa chữa nhỏ 

Đơn vị: triệu đồng 
 

 

Số 

TT 

 

 

Nội dung 

Kinh phí theo ý kiến của Tổ thẩm định 
Kinh phí đề xuất trước thẩm 

định kinh phí 

Ngân sách nhà 

nước 

Ngoài ngân sách 

nhà nước 

Ngân sách 

nhà nước 

Ngoài ngân sách 

nhà nước 

1 Chi phí xây dựng ........ m2 nhà 

xưởng, PTN 

    

2 Chi phí sửa chữa. ........ m2 

nhà xưởng, PTN 

    

3 Chi phí lắp đặt hệ thống 

điện, nước 

    

4 Chi phí khác     

 Cộng:     



 

Khoản 5. Chi khác 

Đơn vị: triệu đồng 
 

 

 

Số TT 

 

 

 

Nội dung 

 

Kinh phí theo ý kiến của Tổ thẩm định 
Kinh phí đề xuất trước thẩm 

định kinh phí 

Ngân sách nhà nước Ngoài ngân 

sách nhà nước 

 

Ngân sách 

nhà nước 

Ngoài ngân 

sách nhà nước 
Kinh phí 

Trong đó, 

khoán chi 

1 Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu      

2 Kinh phí quản lý (bằng 4% tổng kinh phí thực 

hiện đề tài, tối đa không quá 240 triệu đồng) 

     

3 Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ      

4 Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động 

nghiên cứu 

     

4.1 Nội dung 1      

4.2 Nội dung 2      

 ……      

5 Chi khác      

 - Hội thảo      

 - Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên 

lạc 

     

 Dịch tài liệu (định mức chi theo quy định hiện hành)      

 Khác      

 Cộng:      



 

Biểu B3-1b-BBTĐDA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỔ THẨM ĐỊNH KINH PHÍ 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN HỌP THẨM ĐỊNH KINH PHÍ 

DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP TỈNH 

 

 A. Thông tin chung 

1. Tên dự án SXTN:............................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Mã số (nếu có)Thuộc:   

Độc lập: 

Dự án KH&CN: 

Khác: 

2. Tổ chức chủ trì: 

3. Chủ nhiệm dự án SXTN: 

4. Địa điểm và thời gian họp Tổ thẩm định: 

 - Địa điểm:...................................................................... 

 - Thời gian:...... giờ, ngày........ tháng...... năm................ 

5. Số thành viên có mặt trên tổng số thành viên:....../..... 

 Vắng mặt: người;  Họ và tên:...................................... 

6. Đại biểu tham dự: 

...................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

B. Kết luận của Tổ thẩm định 

1. Năng lực tài chính của tổ chức chủ trì: 

1.1. Nợ kinh phí thu hồi theo hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp 

tỉnh khác: 

Có:  Không:  

1.2. Đủ năng lực tài chính để đối ứng thực hiện: 



 

1.3. Không đủ năng lực tài chính để đối ứng thực hiện:  

2. Nhận xét về dự toán kinh phí: 

2.1. Ý kiến nhận xét của các thành viên Tổ thẩm định (ghi chi tiết ý kiến từng 

thành viên): 

....................................................................................................................................  

2.2. Về tổng kinh phí cần thiết ......................... triệu đồng 

Trong đó: 

 - Kinh phí từ ngân sách nhà nước ................................ triệu đồng 

 - Kinh phí từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước:................... triệu đồng 

2.3. Về thời gian thực hiện nhiệm vụ 

2.4. Dự kiến kinh phí theo các khoản chi: 

Đơn vị: triệu đồng 
 

 

 

Số 

TT 

 

 

Nội dung 

các khoản chi 

 

Tổng 

kinh 

phí 

Ngân sách nhà nước Kinh phí 

ngoài 

ngân 

sách nhà 

nước 

 

 

Ghi 

chú 

 

Kinh 

phí 

Kinh phí 

khoán chi 

theo quy 

định 

1 Thiết bị, máy móc      

2 Nhà xưởng      

3 Kinh phí hỗ trợ công nghệ      

a Thù lao thực hiện nhiệm vụ      

b 
Thuê chuyên gia trong và 

ngoài tỉnh 

     

4 Chi phí đào tạo công nghệ      

5 Chi phí lao động      

6 Nguyên vật liệu, năng lượng      

7 Chi khác      

 Tổng cộng      

C. Kiến nghị: 

9. Phương thức khoán: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng (trong đó kinh phí thuê chuyên gia). 



 

 Khoán từng phần, trong đó: 

- Kinh phí ngân sách nhà nước khoán triệu đồng (trong đó kinh phí thuê chuyên 

gia); 

- Kinh phí ngân sách nhà nước không khoán:triệu đồng. 

10. Các kiến nghị khác (nếu có): 

.................................................................................................................................. 

Biên bản được lập xong lúc....... giờ, ngày...... tháng...... năm...... và đã được Tổ 

thẩm định nhất trí thông qua. 

Tổ trưởng Tổ phó 

 

Thành viên Thành viên Thành viên 



 

  

 

Các ý kiến của thành viên Tổ thẩm định 

(Thư ký Tổ thẩm định ghi đầy đủ ý kiến nhận xét của từng thành viên Tổ thẩm định) 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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THƯ KÝ TỔ THẨM ĐỊNH 

(Ký và ghi rõ họ tên)



 

 

PHỤ LỤC 

DỰ TOÁN KINH PHÍ DỰ ÁN THEO Ý KIẾN CỦA TỔ THẨM ĐỊNH 

(Kèm theo Biên bản họp Tổ thẩm định kinh phí) 

Đơn vị: triệu đồng 

 
 

 

 

TT 

 

 

Nội dung các khoản chi 

Kinh phí theo ý kiến Tổ thẩm định 
Kinh phí đề xuất trước thẩm 

định kinh phí 

Ngân sách nhà nước 
Ngoài ngân 

sách nhà nước 

Ngân sách nhà 

nước 

Ngoài ngân sách 

nhà nước Kinh phí 
Trong đó, 

khoán chi 

1 Thiết bị, máy móc mua mới, thuê      

2 Nhà xưởng xây dựng mới, cải tạo, thuê      

3 Kinh phí hỗ trợ công nghệ      

a Chi phí công lao động trực tiếp      

b Thuê chuyên gia trong và ngoài tỉnh      

4 Chi phí đào tạo công nghệ      

5 Chi phí lao động      

6 Nguyên vật liệu, năng lượng      

7 Chi khác      

 Tổng cộng      

(*) Các căn cứ xây dựng dự toán: liệt kê các quyết định phê duyệt định mức, văn bản hướng dẫn,… 



 

 

NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU, NĂNG LƯỢNG 

(Để sản xuất khối lượng sản phẩm cần thiết có thể tiêu thụ và tái sản xuất đợt tiếp theo) 

Đơn vị: triệu đồng 
 

 

 

TT 

 

 

Nội dung 

 

 

Đơn 

vị đo 

 

 

Số lượng 

 

 

Đơn 

giá 

Kinh phí theo ý kiến Tổ thẩm định 
Kinh phí đề xuất trước 

thẩm định kinh phí 

Ngân sách nhà nước Ngoài ngân 

sách nhà 

nước 

Ngân sách 

nhà nước 

Ngoài ngân 

sách nhà 

nước 
Kinh phí 

Trong đó, 

khoán chi 

1 Nguyên, vật liệu chủ yếu         

          

          

2 Nguyên, vật liệu phụ         

          

          

3 Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ 

tiền mau hỏng 

        

          

4 Điện: kW/h        

 - Điện sản xuất: Tổng 

công suất thiết bị, máy 

móc. ...... kW 

        

           



 

 

 

 

TT 

 

 

Nội dung 

 

 

Đơn 

vị đo 

 

 

Số lượng 

 

 

Đơn 

giá 

Kinh phí theo ý kiến Tổ thẩm định 
Kinh phí đề xuất trước 

thẩm định kinh phí 

Ngân sách nhà nước Ngoài ngân 

sách nhà 

nước 

Ngân sách 

nhà nước 

Ngoài ngân 

sách nhà 

nước 
Kinh phí 

Trong đó, 

khoán chi 

5 Nước: m3        

          

6 Xăng dầu: lít        

 - Cho thiết bị sản 

xuất. ............ tấn 

        

 - Cho phương tiện vận 

tải. ......... tấn 

        

          

 Cộng:      

1. Trường hợp đã có định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ban hành: 

- Dự toán nguyên vật liệu, năng lượng được xây dựng căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật do... ban hành tại các văn 

bản... và báo giá kèm theo. 

- Số kinh phí đề nghị khoán chi được tính theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT- 

BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khoán chi 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 

2. Trường hợp chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ban hành thì dự toán được 

xây dựng trên cơ sở dự trù mức tiêu hao thực tế cho các nội dung, báo giá và không được đề nghị mức khoán chi. 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ, MÁY MÓC 

A. Thiết bị hiện có (tính giá trị còn lại) 

Đơn vị: triệu đồng 
 

TT Nội dung Đơn vị đo Số lượng Đơn giá Thành tiền 

I Thiết bị công nghệ     

1 
Thiết bị hiện có của tổ chức chủ trì tham gia thực hiện 

dự án 

    

 ……………………     

 ……………………     

2 Thiết bị, máy móc điều chuyển từ tổ chức khác đến     

 ……………………..     

 ……………………     

II Thiết bị thử nghiệm, đo lường     

1 
Thiết bị hiện có của tổ chức chủ trì tham gia thực hiện 

dự án 

    

 ………………………….     

 ………………………….     

2 Thiết bị, máy móc điều chuyển từ tổ chức khác đến     

 ………………………………     

III Khấu hao thiết bị     

Cộng:  



 

 

YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ, MÁY MÓC 

B. Thiết bị bổ sung mới, thuê thiết bị 

Đơn vị: triệu đồng 
 

 

 

TT 

 

 

Nội dung 

 

 

Đơn vị 

đo 

 

 

Số 

lượng 

 

 

Đơn giá 

Kinh phí theo ý kiến Tổ 

thẩm định 

Kinh phí đề xuất trước 

thẩm định kinh phí 

Ngân sách nhà 

nước 

Ngoài ngân 

sách nhà nước 

Ngân sách nhà 

nước 

Ngoài ngân 

sách nhà 

nước 

1 Mua thiết bị công nghệ        

…………        

2 Mua thiết bị thử  ghiệm, đo 

lường 

       

………..        

3 Mua bằng sáng chế, bản 

quyền 

       

4 Mua phần mềm máy tính        

5 Vận chuyển lắp đặt        

6 Thuê thiết bị (nêu các thiết bị 

cần thuê, giá thuê và chỉ ghi 

vào cột 6 để tính vốn lưu 

động) 

       

7 Bảo dưỡng, sửa chữa        

Cộng:     
 



 

 

CHI PHÍ HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ 

 

A. Thù lao theo các chức danh thực hiện nhiệm vụ 

Đơn vị tính: triệu đồng 
 

 

 

Số 

TT 

 

 

Chức danh 

 

 

Tổng số người 

 

Tổng số 

tháng quy 

đổi 

Kinh phí theo ý kiến của 

Tổ thẩm định 

Kinh phí đề xuất trước 

thẩm định kinh phí 

Ngân sách nhà 

nước 

Ngoài ngân 

sách nhà 

nước 

Ngân sách 

nhà nước 

Ngoài ngân 

sách nhà 

nước 

1 Chủ nhiệm dự án       

2 Thành viên chính       

3 Thư ký khoa học       

4 Thành viên       

5 Kỹ thuật viên, nhân 

viên hỗ trợ 

      

6 Lao động phổ thông hỗ 

trợ các nội dung 

nghiên cứu 

      

Cộng:       



 

 

CHI TIẾT THÙ LAO THEO CÁC CHỨC DANH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

Đơn vị tính: triệu đồng 
 

 

Số 

TT 

 

 

Nội dung công việc1 

Kinh phí theo ý kiến của Tổ thẩm định Kinh phí đề xuất trước thẩm định kinh phí 

Ngân sách nhà nước Ngoài ngân sách nhà nước Ngân sách nhà nước Ngoài ngân sách nhà 

nước 

1 Nội dung 1     

 1.1. Công việc 1:     

 1.2. Công việc 2:     

 1.3. Công việc 3     

 …..     

2 Nội dung 2     

 2.1. Công việc 1:     

 2.2. Công việc 2:     

 2.3. Công việc 3     

 …..     

7 Nội dung n 
    

 n.1. Công việc 1:     

 n.2. Công việc 2:     

 n.3. Công việc 3     

 …..     

 
Cộng: 

    

1. Theo nội dung của Dự toán đưa ra thẩm định. Các đầu mục công việc được dự toán dưới 1 cấp. 



 

 

B. Thuê chuyên gia (nếu có) 

Đơn vị tính: triệu đồng 
 

 

 

 

Số 

TT 

 

 

 

Họ và tên, 

học hàm, 

học vị 

 

 

 

Thuộc tổ 

chức 

 

 

 

Nội dung 

thực hiện 

 

 

Thời gian 

thực hiện 

quy đổi 

(tháng) 

 

Mức 

lương 

tháng 

theo 

hợp 

đồng 

Kinh phí theo ý 

kiến của Tổ 

thẩm định 

Kinh phí đề xuất trước 

thẩm định kinh phí 

Ngân 

sách 

nhà 

nước 

Ngoài 

ngân 

sách 

nhà 

nước 

 

Ngân 

sách nhà 

nước 

Ngoài ngân sách 

nhà 

nước 

I Chuyên gia 

trong tỉnh 

    

 
   

1          

…..          

II Chuyên gia 

trong nước 

        

1          

…..          

……          



 

 

CHI PHÍ ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ 

Đơn vị: triệu đồng 
 

 

 

 

TT 

 

 

 

Nội dung đào tạo 

Kinh phí theo ý kiến Tổ thẩm định 
Kinh phí đề xuất trước thẩm 

định kinh phí 

Ngân sách 

nhà nước 

Ngoài ngân sách 

nhà nước 

Ngân sách nhà 

nước 

Ngoài ngân sách 

nhà nước 

    

1 Cán bộ công nghệ     

2 Công nhân vận hành     

3 .........     

 Cộng     



 

 

ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG 

 

A. Nhà xưởng đã có (giá trị còn lại) 

Đơn vị: triệu đồng 
 

TT Nội dung Đơn vị đo Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1      

2      

3      

      

 Cộng A:     

B. Nhà xưởng xây dựng mới và cải tạo 

Đơn vị: triệu đồng 
 

 

TT 

 

Nội dung 

Kinh phí theo ý kiến Tổ thẩm định 
Kinh phí đề xuất trước thẩm 

định kinh phí 

Ngân sách 

nhà nước 

Ngoài ngân sách nhà 

nước 

Ngân sách 

nhà nước 

Ngoài ngân sách 

nhà nước 

1 Xây dựng nhà xưởng mới     

2 Chi phí sửa chữa cải tạo     

3 Chi phí lắp đặt hệ thống điện     

4 Chi phí lắp đặt hệ thống nước     

5 Chi phí khác     

 Cộng B:     



 

 

CHI PHÍ LAO ĐỘNG 

(Để sản xuất khối lượng sản phẩm cần thiết có thể tiêu thụ và tái sản xuất đợt tiếp theo) 

Đơn vị tính: triệu đồng 
 

 

 

Số 

TT 

 

 

Chức danh 

 

 

Tổng số 

người 

 

Tổng số 

tháng quy đổi 

Kinh phí theo ý kiến của Tổ 

thẩm định 

Kinh phí đề xuất trước thẩm 

định kinh phí 

Ngân sách 

nhà nước 

Ngoài ngân sách 

nhà nước 
Ngân sách nhà 

nước 

Ngoài ngân 

sách nhà 

nước 

1 Chủ nhiệm Dự án       

2 Thành viên chính       

3 Thư ký khoa học       

4 Thành viên       

5 Kỹ thuật viên, nhân viên 

hỗ trợ 

      

6 Lao động phổ thông hỗ 

trợ các nội dung nghiên 

cứu 

      

Cộng:       



 

 

CHI KHÁC 

Đơn vị: triệu đồng 
 

 

 

 

Số 

TT 

 

 

 

Nội dung 

Kinh phí theo ý kiến của Tổ thẩm 

định 

Kinh phí đề xuất 

trước thẩm định kinh phí 

Ngân sách nhà nước 
Ngoài ngân 

sách nhà nước 

 

Ngân sách 

nhà nước 

Ngoài ngân 

sách nhà nước Kinh phí Trong đó, 

khoán chi 

1 Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu      

2 Kinh phí quản lý (bằng 4% tổng kinh phí thực hiện 

đề tài, tối đa không quá 240 triệu đồng) 

     

3 Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ      

4 Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động 

nghiên cứu 

     

4.1 Nội dung 1      

4.2 Nội dung 2      

 ……      

5 Chi khác      

 - Hội thảo      

 - Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên 

lạc 

     

 Dịch tài liệu (định mức chi theo quy định hiện hành)      

 Khác      

 Cộng:      
 



 

 

Biểu B3-3-GTTĐKP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……………, ngày tháng năm 20… 

 

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ 

Căn cứ Quyết định số …../QĐ… ngày tháng năm 20… về việc phê duyệt 

danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với nhiệm vụ: “ ”. 

Căn cứ Quyết định số …./QĐ-…… ngày  tháng  năm 20… về việc thành lập 

Hội đồng KH&CN cấp tỉnh tư vấn tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì 

nhiệm vụ; 

Căn cứ Biên bản họp Tổ thẩm định kinh phí ngày  tháng  năm 20…; 

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ xin báo cáo việc tiếp thu, giải trình các ý kiến của Tổ 

thẩm định kinh phí và khách mời tham dự như sau: 
 

TT 
Ý kiến của Tổ Thẩm định và 

Đại biểu 

Giải trình, tiếp thu của tổ 

chức chủ trì 
Ghi chú 

1 Ý kiến 1   

2 Ý kiến 2   

… ….   

 

CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ 

(Họ tên, chức danh, ký và đóng dấu) 
 

  

  

 
  

  

  

 Tổ trưởng Tổ thẩm định 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 

 

 



 

 

Biểu B3-4-QĐPDKP 

UBND TỈNH LAI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /QĐ-SKHCN Lai Châu, ngày   tháng     năm 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, kinh phí, phương 

thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu 

thực hiện từ năm 20.... 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ 

công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 

ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách 

nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số …. ngày … tháng …năm … của Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Quyết định:     /2024/QĐ-UBND, ngày   /  /2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu  về việc ban hành quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá 

nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số ...QĐ-UBND .... của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về 

việc phê duyệt đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực ....; 

Xét kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì 

thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh ngày .... và Tổ thẩm định kinh phí ngày .......; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ. 



 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, kinh phí, phương thức 

khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ2……, bắt đầu 

thực hiện từ năm…..: “Tên nhiệm vụ”: 

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: 

- Chủ nhiệm: 

- Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ: ...... triệu đồng (Bằng chữ:…). Trong đó: 

+ Ngân sách nhà nước:...….. triệu đồng (Bằng chữ:……); 

+ Nguồn ngân sách khác:…… triệu đồng (Bằng chữ:……); 

- Phương thức khoán chi3: Khoán từng phần, trong đó: 

+ Kinh phí khoán:…… triệu đồng (Bằng chữ ....... ); 

+ Kinh phí không khoán:…… triệu đồng (Bằng chữ ........ ); 

- Thời gian thực hiện: ....... tháng (kể từ ngày ký hợp đồng). Trong đó: 

+ Thời gian triển khai nghiên cứu: ....... tháng; 

+ Thời gian hoàn thiện hồ sơ phục vụ đánh giá nghiệm thu:…. tháng. 

Điều 2. Giao Thủ trưởng [đơn vị quản lý chuyên môn] phối hợp cùng Thủ 

trưởng [đơn vị quản lý tài chính], Văn phòng Sở, phòng quản lý… và Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan hướng dẫn tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ nêu tại 

Điều 1 hoàn tất thủ tục để ký hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông (Bà): Chánh văn 

phòng, Trưởng Phòng Quản lý KH&CN và các tổ chức, cá nhân có tên trong Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
 - Như Điều 3; 

 - Lưu: VT, HS. 

GIÁM ĐỐC 
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